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	TT
	Chủ đề, mạch kiến thức
Phần kiểm tra đọc
	số câu, câu số,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng cộng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc thành tiếng
	3 điểm
	Đọc 1 đoạn hoặc 1 bài khoảng 60 - 70 tiếng và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài vừa đọc trong thời gian 2 phút/ học sinh. GVCN kiểm tra trong các tiết ôn tập giữa HKII.

	2
	Đọc hiểu văn bản (Đọc thầm 1 bài đọc thuộc các chủ đề đã học từ tuần 29 -34, không nằm trong các bài tập đọc đã học - TLCH)
- Xác định được nội dung của bài đọc.
- Xác định được những chi tiết trong bài đọc.
- Hiểu được ý nghĩa, cảm nhận về bài đọc.
	Số câu
	2
	 
	2
	 
	
	1
	 
	 
	4
	1

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	
	 
	 
	 

	
	
	Số điểm
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	1,0
	 
	 
	2,0
	1,0

	3
	Kiến thức tiếng Việt :
- Nhận biết câu ghép, xác định các thành phần trong các vế câu, nối các vế câu bằng quan hệ từ.
- Đặt câu ghép biểu thị một quan hệ nào đó.
- Liên kết câu.
- Tác dụng của dấu câu.
- Tìm đúng các thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm đã học từ tuần 28 -34. Mở rộng vốn từ về Nam và nữ, Trẻ em.
	Số câu
	1 
	 
	2
	
	
	1
	 
	1
	3
	2

	
	
	Câu số
	6
	
	7,8
	
	
	9
	
	10
	 
	 

	
	
	Số điểm
	0,5 
	 
	1,5
	
	 
	1,0
	 
	1,0
	 2,0
	2,0

	Tổng phần đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt



	Số câu
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	7
	3

	
	
	 3
	4
	 2
	 1
	10 

	
	Số điểm
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	4,0
	3,0

	
	
	1,5 
	 2,5
	 2,0
	 1,0
	7,0 

	Chủ đề, mạch kiến thức
Phần kiểm tra viết
	Chính tả
	Viết 1 đoạn văn có khoảng 100 đến 110 chữ, đoạn viết không nằm trong bài đã viết chính tả học kỳ II: 2 điểm.

	
	TLV
	Viết một bài văn tả cảnh: 8 điểm





ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)

I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm bài văn- trả lời câu hỏi:
TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI CỦA BÁC
1. Cả cuộc đời của Người là cả một “kho tàng” truyện kể về tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập. Làm việc ở văn phòng Bác Hồ là chính, nhưng đôi khi tôi đảm nhiệm việc khâu vá quần áo, chăn màn, áo gối của Bác. Công việc này giúp tôi có điều kiện được gần Bác Hồ và học tập ở Bác nhiều hơn.
Áo Bác rách vá đi vá lại nhiều lần Bác mới thay. Tôi nhớ mãi chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, anh Cần người phục vụ của Bác đưa tôi, áo gối đã vá đi vá lại, miếng vá nọ chồng lên miếng vá kia, cầm áo gối của Bác mà tôi rưng rưng nước mắt nói với anh Cần:
	- Thôi anh đừng bắt tôi vá áo gối cho Bác nữa, tôi thương Bác quá! Anh thay cho Bác chiếc áo gối khác.
	- Tôi đã đề nghị Bác thay áo gối khác nhưng Bác chưa đồng ý. Chị chịu khó vá giúp tôi.
	Tay tôi cầm kim mà không đưa nổi mũi kim. Tôi xúc động và thương Bác quá chừng, Bác giản dị và tiết kiệm quá, chắt chiu như người cha lo cho gia đình lớn, như cảnh đông con mà vẫn túng thiếu.
2. Lúc ở Việt Bắc có một buổi Bác Hồ đi công tác về muộn, về qua văn phòng Bác nghỉ một lát vì mệt, anh Kháng nói với tôi:
- Bác mệt không ăn được cơm, cô nấu cho Bác bát cháo.
Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền nhỏm dậy nói với tôi:
- Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi phải phí cơm thừa.
Tôi lặng người đi, thương Bác vô cùng, đã mệt không ăn được mà lại nấu cháo bằng cơm nguội, cháo nấu bằng cơm nguội không ngon nhưng biết làm thế nào, tôi đành phải chấp hành, nếu không làm theo lời Bác dặn thì bị phê bình.
							Nguồn internet
Chọn đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu của bài tập:
Câu 1 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất – M1
Áo gối của Bác có màu gì?
	     A.  Màu xanh.	 		C. Màu xanh dương.
               B.  Màu xanh lam.                 D. Màu xanh hoà bình.
Câu 2 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất - M1
Áo gối của Bác còn có đặc điểm gì?
	     A.  Chiếc áo gối mới tinh.	 		C. Chiếc áo gối bị chật.
[bookmark: _Hlk132553680]               B.  Chiếc áo gối đã nhiều miếng vá.          D. Chiếc áo gối màu nâu.
Câu 3 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất. M2 
Trong phần 2, Bác dặn cô phục vụ làm gì?
	     A.  Nấu cháo bằng gạo nếp.	 	 C. Nấu cháo bằng gạo thơm.
               B.  Nấu cháo bằng cơm nguội.          D. Nấu cháo bằng bột nếp.
[bookmark: _Hlk132552959]Câu 4 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng và đủ nhất – M2
 	Khi phục vụ Bác, cô nhân viên thấy như thế nào? 
A. Cô đã khóc.
B. Lặng người đi, thương Bác vô cùng.			
C. Cầm kim mà không đưa nổi mũi kim.
D. Vô cùng ngạc nhiên.
Câu 5 (1,0 điểm): Qua bài đọc, em thấy Bác Hồ là người như thế nào? Em sẽ làm gì thể hiện học tập theo tấm gương của Bác trong câu chuyện trên? M3
[bookmark: _Hlk118751549]Câu 6 (0,5 điểm): Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì? – M1 
          Dưới cánh đồng, sen đang rộ mùa hoa thơm ngát. 
         A. Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu. 
B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 
C.  Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.	
Câu 7 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng – M2
          Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây là thành ngữ thuộc chủ điểm Nam và nữ? 
A. Thương người như thể thương thân.
B. Trai mà chi, gái mà chi
Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.
C. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Câu 8 (1,0 điểm): Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? Chỉ rõ cặp từ có tác dụng liên kết đó?– M2
Tôi xúc động và thương Bác quá chừng. Người giản dị tiết kiệm và chắt chiu quá. 
Câu 9 (1,0 điểm): Đặt câu ghép với cặp quan hệ từ “Không những ... mà ...” nói về học tập của bản thân em - M3
Câu 10 (1,0 điểm): Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép sau: -M4
	Đèn led vừa bật lên thì một cảnh đẹp kỳ dị đã phơi ngay trước mắt tôi. 
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả ( Nghe - viết): (2 điểm - 20 phút)
Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tập làm văn (8 điểm - 35 phút)
	Đề bài:  Tả một cảnh đẹp trên quê hương mà em yêu thích. 









       HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
I. Kiểm tra đọc: (2 điểm)
1. Đọc thành tiếng: 
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
[bookmark: _GoBack]2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (8 điểm) 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	 D. Màu xanh hoà bình.
	0,5 điểm

	Câu 2
	B.  Chiếc áo gối đã nhiều miếng vá.
	0,5 điểm

	Câu 3
	B.  Nấu cháo bằng cơm nguội.
	0,5 điểm

	Câu 4
	B. Lặng người đi, thương Bác vô cùng.         
	0,5 điểm

	Câu 5
	- Bác Hồ là người giản dị, tiết kiệm
- Em sẽ luôn cố gắng học tập, sử dụng cẩn thận, tiết kiệm giấy bút…..
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 6
	B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 
	0,5 điểm

	Câu 7
	B. Trai mà chi, gái mà chi
Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.
	0,5 điểm

	Câu 8
	- Cách liên kết: Thay thế từ ngữ.
- Bác - Người 
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 9
	VD:  Em không những cố gắng học tập mà em còn phải rèn luyện phẩm chất đạo đức.
	1,0 điểm


	Câu 10
	Đèn led /vừa bật lên thì 
   CN               VN
một cảnh đẹp kỳ dị/ đã phơi ngay 
             CN                      VN
trước mắt tôi. 	             
	0,5 điểm

0,5 điểm



2. Tập làm văn: (10 điểm)
	- Mở bài: 1 điểm
	+ Giới thiệu được cảnh sẽ tả.
	- Thân bài: 6 điểm	+ Nội dung: 3 điểm
				+ Nghệ thuật so sánh, nhân hoá:   2 điểm
				+ Cảm xúc: 1 điểm
- Kết bài: 1 điểm
+ Nêu được cảm nghĩ về cảnh đã tả.
	Tùy theo bài viết sai chính tả, cách dùng từ và đặt câu thì trừ dần điểm.
































